
Hệ thống định mức xây dựng 
 
 

HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 
 
STT ĐỊNH MỨC HIỆN HÀNH ĐỊNH MỨC CŨ 

KHOẢNG 2005 
ĐỊNH MỨC CŨ 
KHOẢNG 2000 

 
1 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán xây dựng 
công trình - Phần xây dựng 
1776/BXD-VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
24/2005 /QĐ-BXD 
29/7/2005 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
1242 /1998/QĐ-BXD 
25/11/98 
Bộ Xây dựng 

 
 
 

2 
Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán xây dựng 
công trình - Phần lắp đặt điện 
nước 
1777/BXD-VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
33/2005 /QĐ-BXD 
29/7/2005 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
1242 /1998/QĐ-BXD 
25/11/98 
Bộ Xây dựng 

 
 
 

3 
Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán xây dựng 
công trình - Phần khảo sát xây 
dựng 
1779/BXD-VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
28/2005 /QĐ-BXD 
29/7/2005 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
06/2000/QĐ-BXD 
22/5/2000 
Bộ Xây dựng 

 
4 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán xây dựng 
công trình - Phần sửa chữa 
1129/QĐ-BXD 
7/12/2009 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
1778 /BXD - VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
29/2000/QĐ-BXD 
25/12/2000 
Bộ Xây dựng 

 
5 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức thí nghiệm vật liệu cấu 
kiện và kết cấu xây dựng 
1780 /BXD-VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
09/2006/QĐ-BXD 
29/03/2006 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
32/2001/QĐ-BXD 
20/12/2001 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 

6 
Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán Xây dựng 

công trình – Phần thí nghiệm 

điện đường dây và trạm biến áp 
1781 /BXD-VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
 
 
39/2005 /QĐ-BXD 
11/11/2005 
Bộ Xây dựng 

 

 
 
 

7 
Số ban hành 
 

Ngày ban hành 
 

Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán xây dựng 
công trình phần lắp đặt máy, 
thiết bị công nghệ 
1161/QD-BXD 
 

15/12/2009 
 

Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
1782/BXD-VP 
 

16/8/2007 
 

Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
05/2002 /QĐ-BXD 
 

21/10/2002 
 

Bộ Xây dựng 
 
 
 
 

Mail: Nguyenvanthanh@cic.com.vn 
Phone: 0943211776 - 01696815036 



Hệ thống định mức xây dựng 
 
 
STT ĐỊNH MỨC HIỆN HÀNH ĐỊNH MỨC CŨ 

 
KHOẢNG 2005 

ĐỊNH MỨC CŨ 
 
KHOẢNG 2000 

 
 
 

8 
Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán xây dựng 
công trình phần lắp đặt truyền 
dẫn phát sóng truyền hình 
146/BXD-KTXD 
9/2/2009 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
 
1783/BXD-VP 
16-8-2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
 
15/2002/QĐ-BXD 
16/6/2002 
Bộ Xây dựng 

 
9 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức vật tư trong xây dựng 
 
 
1784/BXD-VP 
16/8/2007 
Bộ Xây dựng 

  
 
 
22/2001/QĐ-BXD 
24/08/2001 
Bộ Xây dựng 

 
10 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán duy trì cây 
xanh đô thị 
2273/BXD-VP 
10/11/2008 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
14/2007/QĐ-BXD 
23/04/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
39/2002 /QĐ-BXD 
30/12/2002 
Bộ Xây dựng 

 
 
 

11 
Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán thu gom, vận 
chuyển và xử lý chôn lấp rác thải 
đô thị 
2272/BXD-VP 
10/11/2008 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
13/2007/QĐ-BXD 
23/4/2007 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
 
17/2001 /QĐ-BXD 
7/8/2001 
Bộ Xây dựng 

 
12 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán Duy trì hệ 
thống thoát nước đô thị 
2271/BXD-VP 
10/11/2008 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
38 /2005/QĐ-BXD 
2/11/2005 
Bộ Xây dựng 

 

 
13 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán Duy trì hệ 
thống chiếu sáng công cộng 
2274/BXD-VP 
10/11/2008 
Bộ Xây dựng 

 
 
 
37 /2005/QĐ-BXD 
2/11/2005 
Bộ Xây dựng 

 

 
14 

Số ban hành 
Ngày ban hành 
Cơ quan ban hành 

Định mức dự toán công trình - 
phần xây dựng bổ sung 
1091/QĐ-BXD 
26/12/2011 
Bộ Xây dựng 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail: Nguyenvanthanh@cic.com.vn 
Phone: 0943211776 - 01696815036 


